
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ NỘI VỤ 
_______________ 

Số:        /SNV-TĐKT 

V/v hướng dẫn xây dựng biên bản 

đề nghị khen thưởng các danh hiệu 

và hình thức khen thưởng cấp tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

Sóc Trăng, ngày       tháng       năm 2021 

Kính gửi:    

- Các Sở, ban ngành tỉnh; 

- Các Ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các thành viên; 

- Các đơn vị sự nghiệp và các Hội thuộc tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp thuộc Khối thi đua.        
     

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 

2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 

16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 

2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, 

khen thưởng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 

27/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng hướng dẫn việc xây dựng biên bản xét khen 

thưởng đối với một số danh hiệu và hình thức khen thưởng của Chủ tịch UBND 

tỉnh, cụ thể: 

- Phụ lục 1: Biên bản tổng hợp 

- Các phụ lục 2,3,4,5,6,7,8: Biên bản cụ thể của các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng. 

 (có biểu mẫu kèm theo và file điện tử được đăng tải tại mục Công tác Thi 

đua, Khen thưởng trên website: https://sonoivu.soctrang.gov.vn). 

Công văn này thay thế Công văn số 1171/SNV-TĐKT ngày 30/5/2017 của 

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng về việc thống nhất cách xây dựng biên bản 

đề nghị khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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PHỤ LỤC CÁC MẪU BIÊN BẢN  

(Kèm theo công văn số         /SNV-TĐKT, ngày      /     / 2021 

của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng) 

__________________ 

PHỤ LỤC 1: Mẫu biên bản tổng hợp 
 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG TĐKT 
___________________________ 

Số:      /BB-HĐTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

1........, ngày ......tháng.......năm 202... 

 

BIÊN BẢN 

Về việc họp xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 20.... 

_____________ 

 

  

 Thời gian bắt đầu:  ........................................................................................  

 Địa điểm: .......................................................................................................  

 Thành phần tham dự: 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 Chủ trì (chủ tọa): ...........................................................................................  

  .......................................................................................................................  

 Thư ký (người ghi biên bản): ........................................................................  

  .......................................................................................................................   

 Nội dung: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................   

 
1 Địa danh 
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Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thông qua danh sách đề nghị của các tập 

thể, cá nhân đồng thời đối chiếu các quy định hiện hành, cụ thể: 

1. Danh hiệu Cờ thi đua và hình thức khen thưởng Bằng khen của Ủy 

ban nhân dân tỉnh đối với tập thể dẫn đầu phong trào thi đua cụm, khối 

(thuộc, trực thuộc các cơ quan) năm 20..... 

 Kết quả tổng hợp, cụ thể: 

  Số lượng 

SỐ CỤM, KHỐI THI ĐUA ĐANG HOẠT ĐỘNG   

 CỜ BK 

SỐ CỜ THI ĐUA, BẰNG KHEN ĐƯỢC PHÂN BỔ   

SỐ CỜ THI ĐUA, BẰNG KHEN TRÌNH TRONG NĂM 20.....   

Bảng tổng hợp chi tiết 

TT TÊN ĐƠN VỊ 

HOÀN THÀNH 

XUẤT SẮC 

NHIỆM VỤ2 

SỐ ĐIỂM THI 

ĐUA ĐƯỢC 

CỤM, KHỐI 

ĐÁNH GIÁ3 

GHI 

CHÚ 

I. Cờ thi đua 

1     

2     

3     

II. Bằng khen 

1     

2     

3     

...     

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các 

trường hợp có kết quả bỏ phiếu đạt từ 60% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 
2 Ghi rõ số QĐ, ngày tháng năm và cấp thẩm quyền quyết định (không bao gồm các khối thi đua thuộc tỉnh) 
3 Dựa trên kết quả chấm điểm thi đua của cụm, khối 
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Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét đề nghị tặng Cờ 

thi đua xuất sắc, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các 

trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

2. Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc: 

Kết quả tổng hợp, cụ thể: 

 Số lượng Tỷ lệ 

TỔNG SỐ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:   - 

TỔNG SỐ ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ "HTSX NHIỆM VỤ"  - 

TS ĐƠN VỊ ĐẠT DANH HIỆU TTLĐTT:   100% 

TS ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU TTLĐSX:4    

Bảng tổng hợp chi tiết: 

TT 
TÊN CƠ QUAN - ĐƠN 

VỊ 

TS 

CBCC 

HOÀN 

THÀNH 

NHIỆM VỤ 

LAO ĐỘNG 

TIÊN TIẾN 
CSTĐ CƠ SỞ 

GHI 

CHÚ 
SỐ 

LƯỢNG 

TỶ 

LỆ 

% 

SỐ 

LƯỢNG 

TỶ 

LỆ 

% 

SỐ 

LƯỢNG 

TỶ 

LỆ 

% 

1                

2                   

3                   

4                   

5                   

...                   

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các trường hợp có kết quả 

bỏ phiếu đạt từ 60% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 
4 Tỷ lệ so với danh hiệu Lao động tiên tiến 
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Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét danh hiệu Tập 

thể Lao động xuất sắc đối với các trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 3. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

 Kết quả tổng hợp, cụ thể:  

  Số lượng Tỷ lệ 

TỔNG SỐ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NLĐ   100% 

TS CÁ NHÂN ĐẠT CSTĐ CƠ SỞ LIÊN TỤC TỪ 

NĂM........ĐẾN NĂM ........    

TS CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN:    

TS CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU:   

Bảng tổng hợp chi tiết: 

TT 
HỌ TÊN, CHỨC VỤ - 

ĐƠN VỊ 

CSTĐ CƠ 

SỞ5 

CSTĐ CƠ 

SỞ 

CSTĐ CƠ 

SỞ SÁNG KIẾN 

CẤP TỈNH6 

GHI 

CHÚ 
NĂM....... NĂM....... NĂM....... 

1            

2       

3       

4       

5       

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các trường hợp có kết 

quả bỏ phiếu đạt từ 90% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 
5 Ghi rõ số Quyết định, ngày tháng năm, cấp công nhận 
6 Ghi rõ tên đề tài, số Quyết định, ngày tháng năm được công nhận 
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Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét đề nghị danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với các trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 4. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen thưởng theo 

công trạng) đối với tập thể. 

 Kết quả tổng hợp cụ thể:  

 Số lượng Tỷ lệ 

TỔNG SỐ TẬP THỂ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TẠI ĐƠN VỊ   - 

TỔNG SỐ TẬP THỂ ĐÃ ĐẠT BẰNG KHEN GIAI ĐOẠN (20...-20...)7  - 

TỔNG SỐ TẬP THỂ HTSX NHIỆM VỤ 02 NĂM (20...-20.....)  - 

TỔNG SỐ TẬP THỂ ĐỦ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG  100% 

TỔNG SỐ TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG   

Bảng tổng hợp chi tiết 

TT TÊN ĐƠN VỊ 

HOÀN THÀNH 

XUẤT SẮC NHIỆM 

VỤ8 

HOÀN THÀNH 

XUẤT SẮC NHIỆM 

VỤ GHI CHÚ 

NĂM....... NĂM....... 

1        

2     

3     

4     

....     

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các trường 

hợp có kết quả bỏ phiếu đạt từ 60% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 
7 Số tập thể đã được tặng Bằng khen giai đoạn trước liền kề giai đoạn đang đề nghị 
8 Ghi rõ số QĐ, ngày tháng năm và cấp thẩm quyền quyết định 
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Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét đề nghị tặng 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 5. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (khen thưởng theo 

công trạng) đối với cá nhân. 

 Kết quả tổng hợp cụ thể:  

 Số lượng Tỷ lệ 

TỔNG SỐ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG:   - 

TỔNG SỐ CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN GIAI ĐOẠN 

(20...-20....)9  - 

TS CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG GĐ (20....-20....)  100% 

TỔNG SỐ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG   

Bảng tổng hợp chi tiết 

TT 
HỌ TÊN, CHỨC VỤ - 

ĐƠN VỊ 

HOÀN 

THÀNH 

XUẤT SẮC 

NHIỆM 

VỤ10 

HOÀN 

THÀNH 

XUẤT SẮC 

NHIỆM VỤ 

SÁNG 

KIẾN CƠ 

SỞ11 

SÁNG 

KIẾN CƠ 

SỞ GHI 

CHÚ 

NĂM....... NĂM....... NĂM....... NĂM....... 

1            

2       

3       

4       

....       

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các trường 

hợp có kết quả bỏ phiếu đạt từ 60% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 
9 Số cá nhân đã được tặng Bằng khen giai đoạn trước liền kề giai đoạn đang đề nghị khen thưởng 
10 Ghi rõ số QĐ, ngày tháng năm và cấp thẩm quyền quyết định 
11 Ghi rõ số QĐ, ngày tháng năm và cấp thẩm quyền quyết định 
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Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét đề nghị tặng 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Cuộc họp kết thúc vào . ... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 

CHỦ TỌA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 
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Phụ lục 02: Biên bản họp xét khen thưởng Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc 

hoặc Đơn vị quyết thắng của Chủ tịch UBND tỉnh. 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG TĐKT 
___________________________ 

Số:      /BB-HĐTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

12........, ngày ......tháng.......năm 202... 

 

 

BIÊN BẢN 

Về việc họp xét đề nghị khen thưởng  

danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 20.... 

_____________ 

 

 Thời gian bắt đầu:  ........................................................................................  

 Địa điểm: .......................................................................................................  

 Thành phần tham dự: 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 Chủ trì (chủ tọa): ...........................................................................................  

  .......................................................................................................................  

 Thư ký (người ghi biên bản): ........................................................................  

  .......................................................................................................................   

 Nội dung: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................   

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thông qua danh sách đề nghị của các đơn 

vị đồng thời đối chiếu các quy định hiện hành, cụ thể: 

 Số lượng Tỷ lệ 

TỔNG SỐ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC:   - 

TỔNG SỐ ĐƠN VỊ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ "HTSX NHIỆM VỤ"  - 

TS ĐƠN VỊ ĐẠT DANH HIỆU TTLĐTT:   100% 

TS ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU TTLĐSX:    

 
12 Địa danh 
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Bảng tổng hợp chi tiết: 

TT 
TÊN CƠ QUAN - ĐƠN 

VỊ 

TS 

CBCC 

HOÀNH 

THÀNH 

NHIỆM VỤ 

LAO ĐỘNG 

TIÊN TIẾN CSTĐ CƠ SỞ 

GHI 

CHÚ 
SỐ 

LƯỢNG 

TỶ 

LỆ 

% 

SỐ 

LƯỢNG 

TỶ 

LỆ 

% 

SỐ 

LƯỢNG 

TỶ 

LỆ 

% 

1                

2                   

3                   

4                   

5                   

...                   

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các trường hợp có kết quả 

bỏ phiếu đạt từ 60% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét danh hiệu Tập 

thể Lao động xuất sắc đối với các trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Cuộc họp kết thúc vào . ... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 

CHỦ TỌA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 
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Phụ lục 3: Biên bản họp xét khen thưởng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG TĐKT 
___________________________ 

Số:      /BB-HĐTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

13........, ngày ......tháng.......năm 20... 

 

BIÊN BẢN 

Về việc họp xét khen thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 

 giai đoạn từ năm 20.... đến năm 20... 

_____________ 

 

 

 

 Thời gian bắt đầu:  ........................................................................................  

 Địa điểm: .......................................................................................................  

 Thành phần tham dự: 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 Chủ trì (chủ tọa): ...........................................................................................  

  .......................................................................................................................  

 Thư ký (người ghi biên bản): ........................................................................  

  .......................................................................................................................   

 Nội dung: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thông qua danh sách đề nghị của các cá 

nhân đồng thời đối chiếu các quy định hiện hành, cụ thể:  

  Số lượng Tỷ lệ 

TỔNG SỐ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NLĐ   100% 

TỔNG SỐ CÁ NHÂN ĐẠT CSTĐ CƠ SỞ LIÊN TỤC 

TỪ NĂM........ĐẾN NĂM ........    

TỔNG SỐ CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN:    

TỔNG SỐ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ DANH HIỆU:   

 

 
13 Địa danh 
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Bảng tổng hợp chi tiết: 

TT 
HỌ TÊN, CHỨC VỤ - 

ĐƠN VỊ 

CSTĐ CƠ 

SỞ14 

CSTĐ CƠ 

SỞ 

CSTĐ CƠ 

SỞ SÁNG KIẾN 

CẤP TỈNH15 

GHI 

CHÚ 
NĂM....... NĂM....... NĂM....... 

1            

2       

3       

4       

5       

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các trường hợp có kết 

quả bỏ phiếu đạt từ 90% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét đề nghị danh 

hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh đối với các trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Cuộc họp kết thúc vào . ... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 

CHỦ TỌA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 

 

 

 

 
14 Ghi rõ số Quyết định, ngày tháng năm, cấp công nhận 
15 Ghi rõ tên đề tài, số Quyết định, ngày tháng năm được công nhận 
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Phụ lục 4: Biên bản họp xét khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh (khen thưởng theo công trạng) đối với cá nhân. 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG TĐKT 
___________________________ 

Số:      /BB-HĐTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

16........, ngày ......tháng.......năm 20... 

 

BIÊN BẢN 

Về việc họp xét khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

giai đoạn từ năm 20..... đến năm 20..... 

_____________ 

 

 

 Thời gian bắt đầu:  ........................................................................................  

 Địa điểm: .......................................................................................................  

 Thành phần tham dự: 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................   

 Chủ trì (chủ tọa): ...........................................................................................  

  .......................................................................................................................  

 Thư ký (người ghi biên bản): ........................................................................  

  .......................................................................................................................   

 Nội dung: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thông qua danh sách đề nghị của các cá 

nhân đồng thời đối chiếu các quy định hiện hành, cụ thể:  

 Số lượng Tỷ lệ 

TỔNG SỐ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG:   - 

TỔNG SỐ CÁ NHÂN ĐÃ ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN GIAI ĐOẠN 

(20...-20....)17  - 

TS CÁ NHÂN ĐỦ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG GĐ (20....-20....)  100% 

TỔNG SỐ CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG   

 

 
16 Địa danh 
17 Số cá nhân đã được tặng Bằng khen giai đoạn trước liền kề giai đoạn đang đề nghị khen thưởng 
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Bảng tổng hợp chi tiết 

TT 
HỌ TÊN, CHỨC VỤ - 

ĐƠN VỊ 

HOÀN 

THÀNH 

XUẤT SẮC 

NHIỆM 

VỤ18 

HOÀN 

THÀNH 

XUẤT SẮC 

NHIỆM VỤ 

SÁNG 

KIẾN CƠ 

SỞ19 

SÁNG 

KIẾN CƠ 

SỞ GHI 

CHÚ 

NĂM....... NĂM....... NĂM....... NĂM....... 

1            

2       

3       

4       

....       

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các trường 

hợp có kết quả bỏ phiếu đạt từ 60% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét đề nghị tặng 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Cuộc họp kết thúc vào . ... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 

CHỦ TỌA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 

 

 

 
18 Ghi rõ số QĐ, ngày tháng năm và cấp thẩm quyền quyết định 
19 Ghi rõ số QĐ, ngày tháng năm và cấp thẩm quyền quyết định 
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Phụ lục 5: Biên bản họp xét khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh (khen thưởng theo công trạng) đối với tập thể. 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG TĐKT 
___________________________ 

Số:      /BB-HĐTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

20........, ngày ......tháng.......năm 20... 

 

BIÊN BẢN 

Về việc họp xét khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 

 giai đoạn từ năm 20..... đến năm 20..... 

_____________ 

 

 Thời gian bắt đầu:  ........................................................................................  

 Địa điểm: .......................................................................................................  

 Thành phần tham dự: 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................   

 Chủ trì (chủ tọa): ...........................................................................................  

  .......................................................................................................................  

 Thư ký (người ghi biên bản): ........................................................................  

  .......................................................................................................................   

 Nội dung: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thông qua danh sách đề nghị của các tập 

thể đồng thời đối chiếu các quy định hiện hành, cụ thể:  

 Số lượng Tỷ lệ 

TỔNG SỐ TẬP THỂ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC TẠI ĐƠN VỊ   - 

TỔNG SỐ TẬP THỂ ĐÃ ĐẠT BẰNG KHEN GIAI ĐOẠN (20...-20...)21  - 

TỔNG SỐ TẬP THỂ HTSX NHIỆM VỤ 02 NĂM (201...-201.....)  - 

TỔNG SỐ TẬP THỂ ĐỦ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG  100% 

TỔNG SỐ TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG   

 

 
20 Địa danh 
21 Số tập thể đã được tặng Bằng khen giai đoạn trước liền kề giai đoạn đang đề nghị khen thưởng 
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Bảng tổng hợp chi tiết 

TT TÊN ĐƠN VỊ 

HOÀN THÀNH 

XUẤT SẮC NHIỆM 

VỤ22 

HOÀN THÀNH 

XUẤT SẮC NHIỆM 

VỤ GHI CHÚ 

NĂM....... NĂM....... 

1        

2     

3     

4     

....     

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các trường 

hợp có kết quả bỏ phiếu đạt từ 60% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét đề nghị tặng 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Cuộc họp kết thúc vào . ... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 

CHỦ TỌA 

((Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 

 

 

 

 

 
22 Ghi rõ số QĐ, ngày tháng năm và cấp thẩm quyền quyết định 
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Phụ lục 6: Biên bản họp xét khen thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đối với tập thể dẫn đầu phong trào thi đua được các cụm, khối suy tôn, bình 

chọn. 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG TĐKT 
___________________________ 

Số:      /BB-HĐTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

23........, ngày ......tháng.......năm 202... 
 

BIÊN BẢN 

Về việc họp xét khen thưởng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đối với tập thể dẫn đầu phong trào thi đua cụm, khối năm 20..... 

_____________ 

 

 

 Thời gian bắt đầu:  ........................................................................................  

 Địa điểm: .......................................................................................................  

 Thành phần tham dự: 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 Chủ trì (chủ tọa): ...........................................................................................  

  .......................................................................................................................  

 Thư ký (người ghi biên bản): ........................................................................  

  .......................................................................................................................   

 Nội dung: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 Kết quả tổng hợp, cụ thể: 

  Số lượng 

SỐ CỤM, KHỐI THI ĐUA ĐANG HOẠT ĐỘNG  

SỐ CỜ THI ĐUA ĐƯỢC PHÂN BỔ  

SỐ CỜ THI ĐUA TRÌNH TRONG NĂM 20.....  

 

 

 
23 Địa danh 
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Bảng tổng hợp chi tiết 

TT TÊN ĐƠN VỊ 

HOÀN THÀNH 

XUẤT SẮC NHIỆM 

VỤ24 

SỐ ĐIỂM THI ĐUA 

ĐƯỢC CỤM, KHỐI 

ĐÁNH GIÁ25 
GHI CHÚ 

1         

2     

3     

4     

....     

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 

trường hợp có kết quả bỏ phiếu đạt từ 60% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét đề nghị tặng Cờ 

thi đua xuất sắc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Cuộc họp kết thúc vào . ... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Họ và tên 

CHỦ TỌA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

Họ và tên 

 

 

 
24 Ghi rõ số QĐ, ngày tháng năm và cấp thẩm quyền quyết định (không bao gồm các khối thi đua thuộc tỉnh) 
25 Dựa trên kết quả chấm điểm thi đua của cụm, khối 
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Phụ lục 7: Biên bản họp xét khen thưởng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua được các cụm, 

khối suy tôn, bình chọn. 

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

HỘI ĐỒNG TĐKT 
___________________________ 

Số:      /BB-HĐTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

26........, ngày ......tháng.......năm 20... 
 

BIÊN BẢN 

Về việc họp xét khen thưởng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cụm, khối 

 năm 20..... 

____ 

 

 Thời gian bắt đầu:  ........................................................................................  

 Địa điểm: .......................................................................................................  

 Thành phần tham dự: 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................   

 Chủ trì (chủ tọa): ...........................................................................................  

  .......................................................................................................................  

 Thư ký (người ghi biên bản): ........................................................................  

  .......................................................................................................................   

 Nội dung: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 Kết quả tổng hợp, cụ thể: 

  Số lượng 

SỐ CỤM, KHỐI THI ĐUA ĐANG HOẠT ĐỘNG   

SỐ BẰNG KHEN ĐƯỢC PHÂN BỔ  

SỐ BẰNG KHEN TRÌNH TRONG NĂM 20.....  

 

 
26 Địa danh 
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Bảng tổng hợp chi tiết 

TT TÊN ĐƠN VỊ 

HOÀN THÀNH 

XUẤT SẮC NHIỆM 

VỤ27 

SỐ ĐIỂM THI ĐUA 

ĐƯỢC CỤM, KHỐI 

ĐÁNH GIÁ28 
GHI CHÚ 

1         

2     

3     

4     

....     

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các trường 

hợp có kết quả bỏ phiếu đạt từ 60% trở lên, cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét đề nghị tặng 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Cuộc họp kết thúc vào . ... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 

CHỦ TỌA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên 

 

 

 

 
27 Ghi rõ số QĐ, ngày tháng năm và cấp thẩm quyền quyết định (không bao gồm các khối thi đua thuộc tỉnh) 
28 Dựa trên kết quả chấm điểm thi đua của cụm, khối 
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Phụ lục 8: Biên bản họp xét khen thưởng Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban 

nhân dân tỉnh đối với các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua được các cụm, khối 

thi đua thuộc tỉnh. 

ĐƠN VỊ TRƯỞNG KHỐI (CỤM)29 

....................... 
___________________________ 

Số:      /BB-................30 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

31........, ngày ......tháng.......năm 201... 
 

BIÊN BẢN 

Về việc họp xét khen thưởng Cờ thi đua và Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đối với các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua cụm, khối thi đua.................... 

năm 20..... 

____ 

 

 

 Thời gian bắt đầu:  ........................................................................................  

 Địa điểm: .......................................................................................................  

 Thành phần tham dự: 

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................  

 Chủ trì (chủ tọa): ...........................................................................................  

  .......................................................................................................................  

 Thư ký (người ghi biên bản): ........................................................................  

  .......................................................................................................................   

 Nội dung: 

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 
29 Đơn vị đang giữ nhiệm vụ Trưởng khối, Trưởng cụm 
30 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản 
31 Địa danh 
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Bảng tổng hợp chi tiết: 

TT TÊN ĐƠN VỊ 

HOÀN THÀNH 

XUẤT SẮC 

NHIỆM VỤ32 

SỐ ĐIỂM THI 

ĐUA ĐƯỢC 

CỤM, KHỐI 

ĐÁNH GIÁ33 

GHI 

CHÚ 

I. Cờ thi đua 

1     

II. Bằng khen 

1     

2     

3     

...     

Sau khi tiến hành bỏ phiếu kín, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống 

nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 34...... 

tập thể và Bằng khen cho 35.........tập thể có kết quả bỏ phiếu đạt từ 60% trở lên, 

cụ thể như sau: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thống nhất chưa xem xét đề nghị tặng Cờ 

thi đua xuất sắc (Bằng khen) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các 

trường hợp: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Lý do: ............................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Cuộc họp kết thúc vào . ... giờ ...., ngày .... tháng .... năm ..../. 

THƯ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Họ và tên 

CHỦ TỌA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Họ và tên 

 

 
32 Ghi "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" với tập thể có số điểm sau bình xét Cụm, Khối đạt trên 950 điểm, các tập 

thể chưa đạt 950 điểm cột này để trống (mẫu này dùng cho các khối thi đua thuộc tỉnh) 
33 Dựa trên kết quả chấm điểm thi đua của cụm, khối 
34 Số lượng tập thể được đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh 
35 Số lượng tập thể được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 
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